ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC 10 
CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2025-2026
PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM
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PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI  (học sinh chọn đúng hay sai ở mỗi ý a, b, c, d của từng câu)
Câu 1: Nguyên tử X có 16 proton và 16 neutron. Nguyên tử Y có số đơn vị điện tích hạt nhân là 16 và số khối bằng 34.


a. Kí hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là  và .				
b. X và Y không là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.				
c. X và Y có tính chất vật lí khác nhau.						
d. Số neutron của Y nhiều hơn số neutron của X là 2.				
Giải:
	a.
	Sai
	

	b.
	Sai
	X, Y cùng số p nên thuộc cùng một nguyên tố hoá học.

	c.
	Đúng
	

	d.
	Đúng
	



Câu 2: Nguyên tố O ở chu kì 2, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.
a. Nguyên tử O có 6 electron ở lớp ngoài cùng.					[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
b. Nguyên tử O có xu hướng nhận 2 electron để đạt được cấu hình bền của khí hiếm gần nhất.	[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
c. Trong hợp chất H2O, nguyên tử O còn 2 cặp electron chưa tham gia liên kết.		[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
d. H2O là phân tử không phân cực.	[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
Giải:
Cấu hình electron của O (Z = 8): 1s22s22p4
	a. Đúng
	b. Đúng
	c. Đúng
	d. Sai


Câu 3: Nguyên tố Mg ở chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn. 
a. Nguyên tử Mg có 2 electron ở lớp ngoài cùng.					[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
b. Nguyên tử Mg có xu hướng nhường 2 electron để đạt được cấu hình bền của khí hiếm gần nhất.									[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
c. Trong hợp chất MgO, nguyên tử Mg đã đạt cấu hình bền của khí hiếm theo quy tắc octet.	[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
d. Trong hợp chất MgCl2, nguyên tử Mg chưa đạt cấu hình bền vững theo quy tắc octet.	[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
Giải:
	a. Đúng
	b. Đúng
	c. Đúng
	d. Sai



Câu 4: Cấu hình electron của nguyên tử aluminium (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1.
a. Lớp K có 2 electron, lớp L có 3 electron và lớp M có 3 electron.			[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
b. Lớp ngoài cùng có 1 electron nên aluminium là kim loại.			[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
c. Al là nguyên tố p.					[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
d. Số orbital chứa electron của Al là 7.				[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
Giải:
	a.
	Sai
	Lớp K có 2 electron, lớp L có 8 electron và lớp M có 3 electron.

	b.
	Sai
	Al có 3 electron ở lớp ngoài cùng.

	c.
	Đúng
	

	d.
	Đúng
	


Câu 5: Một nguyên tử của nguyên tố X có 2 electron ở lớp thứ nhất, 8 electron ở lớp thứ 2 và 8 electron ở lớp thứ 3.
a. Số hiệu nguyên tử của X là 18.				[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
b. Tổng số electron trong các orbital s là 2.				[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
c. Tổng số electron trong các orbital p là 6.				[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
d. Nguyên tử X có 8 electron ở lớp ngoài cùng nên X là một khí hiếm.			[image: A black square with a blue border

Description automatically generated]
Giải:
Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p6
	a.
	Đúng
	

	b.
	Sai
	Tổng số electron ở AO s là 6.

	c.
	Sai
	Tổng số electron ở AO p là 12.

	d.
	Đúng
	


[bookmark: _Hlk106658203]Câu 6:  Khối lượng mol (g/mol) của nước, ammonia (NH3) và methane (CH4) lần lượt bằng 18, 17 và 16. Nước sôi ở 100 oC, còn ammonia sôi ở – 33,35oC  và methane sôi ở – 161,58oC. 
[bookmark: _Hlk155795489]	a. H2O và NH3 tạo được liên kết hydrogen còn CH4 thì không.	
	b. H2O, CH4 và NH3 đều tạo được liên kết hydrogen.
	c. Liên kết hydrogen trong CH4 bền hơn trong NH3
	d. Liên kết hydrogen trong H2O bền hơn trong NH3.
Giải:
	a. Đúng
	b. Sai
	c. Sai
	d. Đúng


Phần trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tử của các nguyên tố ở nhóm VIIA có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?	
ĐÁP ÁN :7
Câu 2: [bookmark: _Hlk181753459]Cho số hiệu nguyên tử của Li = 3, O = 8, Na = 11, Mg = 12, P = 15, Cl = 17, Ar = 18, Fe = 26 có bao nhiêu nguyên tố thuộc khối nguyên tố p?	
ĐÁP ÁN 3   		
Câu 3: Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bromine là 79,92. Biết bromine có hai đồng vị bền, trong đó đồng vị 79Br chiếm 54,5% số nguyên tử. Tính số khối của đồng vị còn lại.	
Giải:


Câu 4.  Giữa H2O và NH3 có thể tạo ra bao nhiêu kiểu liên kết hydrogen?
Giải
Trong dung dịch NH3 (hỗn hợp NH3 và H2O) tồn tại 4 loại liên kết hydrogen:
	Kiểu 1
	Kiểu 2
	Kiểu 3
	Kiểu 4

	[image: 9 Đề thi Học kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)]
	[image: 9 Đề thi Học kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)]
	[image: 9 Đề thi Học kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)]
	[image: 9 Đề thi Học kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)]



Phần II: Tự luận 
Câu 1 : Vận dụng quy tắc octet để giải thích sự tạo thành liên kết hóa học trong phân tử phosphine (PH3). Biết P (Z = 15); H (Z = 1),C2H4
Giải
P (Z = 15): 1s22s22p63s23p3 Þ P có 5 electron hóa trị cần thêm 3 electron để đạt octet.
H (Z = 1): 1s1 Þ H có 1 electron hóa trị cần thêm 1 electron để đạt octet.
Khi hình thành liên kết, P góp chung 3 electron với 3 electron của 3 H ⇒ Trong PH3, xung quanh P có 8 electron giống khí hiếm Ar còn 3 H đều có 2 electron giống khí hiếm He.
[image: 9 Đề thi Học kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)]
Câu 2
a)Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của chlorine (Cl2).
b) Biểu diễn sự tạo thành liên kết ion trong phân tử NaF.
Giải
a)
	Phân tử
	Công thức electron
	Công thức Lewis
	Công thức cấu tạo

	Cl2
	[image: 9 Đề thi Học kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)]
	[image: 9 Đề thi Học kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)]
	Cl – Cl


b) Biểu diễn sự tạo thành liên kết ion trong phân tử NaF:
[image: 9 Đề thi Học kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức năm 2024 (có đáp án)]
Câu 3: Anion X– có cấu hình electron nguyên tử ở phân lớp ngoài cùng là 3p6.
a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X. Cho biết X là nguyên tố kim loại hay phi kim?
b) Giải thích sự hình thành liên kết giữa X với sodium.
Giải
a)
Cấu hình electron của ion X-: 1s22s22p63s23p6.
X + 1e → X-
Vậy cấu hình electron của X là: 1s22s22p63s23p5.
X là phi kim do có 7 electron ở lớp ngoài cùng.
b)
Giải thích sự hình thành liên kết giữa X với sodium:
Sodium có 1 electron, có xu hướng nhường đi 1 electron:
Na → Na+ + 1e
X có 7 electron ở lớp ngoài cùng, có xu hướng nhận 1 electron:
X + 1e → X-
Các ion sinh ra mang điện tích trái dấu, hút nhau tạo thành hợp chất ion:
Na+ + X- → NaX.
Câu 4: Viết ô orbital của lớp electron ngoài cùng cho nguyên tử H và Cl. Từ đó chỉ ra những AO nào có thể xen phủ tạo liên kết đơn trong các phân tử H2, Cl2 và HCl.
Giải
- Cấu hình electron nguyên tử H (Z = 1): 1s1.
Ô orbital của lớp electron ngoài cùng:
[image: Đề thi Học kì 1 Hóa học 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (9 đề)]
- Cấu hình electron nguyên tử Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5.
Ô orbital của lớp electron ngoài cùng:
[image: Đề thi Học kì 1 Hóa học 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (9 đề)]
Nhận xét:
- 1 AO s xen phủ với 1 AO s tạo thành phân tử H2.
- 1 AO p xen phủ với 1 AO p tạo thành phân tử Cl2.
- 1 AO s (H) xen phủ với 1 AO p (Cl) tạo thành phân tử HCl.
Câu 5: Cho các khí hiếm sau: He (Z = 2), Ne (Z = 10), Ar (Z = 18), Kr (Z = 36), Xe (Z = 54). Khí hiếm nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Giải thích.
Giải
Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử trong nhóm VIIIA (nhóm khí hiếm), bán kính nguyên tử tăng đồng thời khối lượng nguyên tử tăng.
⇒ Tương tác van der Waals tăng ⇒ Nhiệt độ nóng chảy tăng.
⇒ Khí hiếm có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong dãy là Xe.
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